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1 1 2050060011 Cà Bảo Tuấn 06/12/2002 DHD1-K5 Cơ điện 5 0

2 2 2150060015 Vũ Thành Long 08/06/2002 DHD1-K6 Cơ điện 6 0

3 3 2250030010 Nguyễn Văn Phú 29/11/2004 DHD1-K7 Cơ điện 7 0

4 4 2250090004 Đào Duy Huy 13/10/2004 DHD1-K7 Cơ điện 7 0

5 5 2250090007 Nguyễn Doãn Hoài Nam 26/08/2004 DHD1-K7 Cơ điện 7 0

6 6 2250090008 Nguyễn Phương Nam 02/01/2004 DHD1-K7 Cơ điện 7 0

7 7 2250090010 Nguyễn Chí Quân 22/09/2004 DHD1-K7 Cơ điện 7 0

8 8 2250090032 Đỗ Văn Sâm 13/06/2003 DHD1-K7 Cơ điện 7 0

9 9 2250090033 Hồ Duy Khánh 26/08/2004 DHD1-K7 Cơ điện 7 0

10 1 1950010636 Phạm Thị Hoài 02/01/2001 DHM11-K4 Công nghệ may 4 0

11 2 1950010748 Đinh Thị Hằng 02/12/2001 DHM13-K4 Công nghệ may 4 0

12 3 1950010177 Đỗ Thị Uyên 04/12/2001 DHM3-K4 Công nghệ may 4 0

13 4 1950010399 Phan Thị Ngân 30/05/2001 DHM7-K4 Công nghệ may 4 0

14 5 2050010677 Triệu Thảo Vy 21/11/2002 DHM12-K5 Công nghệ may 5 0

15 6 2050010012 Vũ Thị Hiên 30/08/2002 DHM1-K5 Công nghệ may 5 0

16 7 2050010267 Bùi Thị Mận 21/11/2002 DHM5-K5 Công nghệ may 5 0

17 8 2050010339 Nguyễn Thị Nhung 20/09/2002 DHM6-K5 Công nghệ may 5 0

18 9 2150010617 Nguyễn Thị Ly 26/07/2003 DHM11-K6 Công nghệ may 6 0

19 10 2150010559 Nguyễn Đức Anh 21/06/1997 DHM12-K6 Công nghệ may 6 0

20 11 2150010676 Nguyễn Thị Bích Loan 09/11/2003 DHM12-K6 Công nghệ may 6 0

21 12 2150010677 Phan Thị Luyến 15/09/2003 DHM12-K6 Công nghệ may 6 0

22 13 2150010678 Lưu Thị Ngọc Mai 10/03/2003 DHM12-K6 Công nghệ may 6 0

23 14 2150010063 Vũ Thị Kim Anh 10/07/2003 DHM2-K6 Công nghệ may 6 0

24 15 2150010109 Đỗ Thị Kim Thoa 11/01/2003 DHM2-K6 Công nghệ may 6 0

25 16 2150010248 Nguyễn Thị Huệ 09/04/2003 DHM5-K6 Công nghệ may 6 0

26 17 2150010260 Phạm Văn Hoàng 01/09/2003 DHM5-K6 Công nghệ may 6 0

27 18 2050010122 Nguyễn Tiến Anh 16/12/2002 DHM6-K6 Công nghệ may 6 0

28 19 2150010310 Trần Thị Lan 19/12/2003 DHM6-K6 Công nghệ may 6 0

29 20 2150010391 Phạm Thị Lan Anh 20/06/2003 DHM7-K6 Công nghệ may 6 0

30 21 2250010608 Trần Thị Lan Anh 25/02/2004 DHM11-K7 Công nghệ may 7 0

31 22 2250010632 Phạm Thu Trang 02/07/2004 DHM11-K7 Công nghệ may 7 0

32 23 2250010635 Nguyễn Minh Đức 21/01/2004 DHM11-K7 Công nghệ may 7 0

33 24 2250010646 Phan Thị Phương Anh 09/08/2004 DHM11-K7 Công nghệ may 7 0

34 25 2250010687 Đinh Văn Kiệt 06/11/2004 DHM12-K7 Công nghệ may 7 0

35 26 2250010689 Trần Gia Huy 29/07/2004 DHM12-K7 Công nghệ may 7 0

36 27 2250010071 Phạm Thị Duyên 27/07/2004 DHM2-K7 Công nghệ may 7 0

37 28 2250010085 Nguyễn Khắc Hùng 26/09/2004 DHM2-K7 Công nghệ may 7 0

38 29 2250010088 Vũ Thị Hường 07/05/2004 DHM2-K7 Công nghệ may 7 0

39 30 2250010137 Nguyễn Thu Hiền 12/04/2004 DHM3-K7 Công nghệ may 7 0

40 31 2250010146 Đặng Thị Thùy Linh 08/07/2004 DHM3-K7 Công nghệ may 7 0

41 32 2250010169 Hoàng Minh Thuỳ 29/09/2004 DHM3-K7 Công nghệ may 7 0

42 33 2250010184 Nguyễn Minh Anh 06/06/2004 DHM4-K7 Công nghệ may 7 0

43 34 2250010483 Nguyễn Thị Lan Anh 23/05/2004 DHM9-K7 Công nghệ may 7 0

44 35 2250010503 Phạm Thị Phương Huyền 26/08/2004 DHM9-K7 Công nghệ may 7 0

45 36 2250010518 Lê Hồng Nhung 02/01/2004 DHM9-K7 Công nghệ may 7 0

46 1 2050040012 Nguyễn Thị Hằng 20/03/2002 DHQL1-K5 Kinh tế 5 0

47 2 2050040036 Đỗ Thị Yến Nhi 12/06/2002 DHQL1-K5 Kinh tế 5 0

48 3 2050040071 Nguyễn Khánh Huyền 22/08/2002 DHQL2-K5 Kinh tế 5 0

49 4 2150050017 Phạm Thị Thuỳ Linh 03/07/2003 DHKT1-K6 Kinh tế 6 0

50 1 2050020006 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 15/02/2002 DHTT1-K5 Thời trang 5 0

51 2 2050020024 Nguyễn Thị Linh 29/05/2002 DHTT1-K5 Thời trang 5 0

52 3 2050020056 Lê Văn Anh Tuấn 23/12/2002 DHTT1-K5 Thời trang 5 0

53 4 2150020006 Nguyễn Ngọc Dũng 26/09/2002 DHTT1-K6 Thời trang 6 0

54 5 2150020017 Trần Thị Phương Linh 29/04/2003 DHTT1-K6 Thời trang 6 0

55 6 2150020071 Nguyễn Thị Mai 20/05/2003 DHTT2-K6 Thời trang 6 0

56 7 2150020075 Hoàng Thu Trang 01/11/2003 DHTT2-K6 Thời trang 6 0

57 8 2250050073 Đinh Văn Long 06/05/2003 DHTT2-K7 Thời trang 7 0

58 9 2250050083 Đặng Thị Hà Chi 15/07/2004 DHTT2-K7 Thời trang 7 0

59 10 2250050116 Bùi Hồng Ngọc 01/10/2004 DHTT2-K7 Thời trang 7 0

60 11 2250050128 Nguyễn Kiều Trang 23/04/2003 DHTT2-K7 Thời trang 7 0

61 12 2250050135 Hoàng Hải Yến 12/09/2004 DHTT2-K7 Thời trang 7 0


